
岩沼市(いわぬまし)市民経済部(しみんけいざいぶ)環境課(かんきょうか)（2024年1月）

指定日の朝8時30分までに出してください。

Đổ rác trước 8:30 đúng ngày qui định

ごみの分け方と出し方
CÁCH PHÂN LOẠI và CÁCH ĐỔ RÁC

プラスチック
RÁC NHỰA 
PLASTIC

ペットボトル
CHAI 

NHỰA PET

かん
LON NHÔM, 

THIẾC

びん
CHAI LỌ 

THỦY TINH

しんぶんし・ざっし・
ダンボール・もめん

BÁO,TẠP 
CHÍ,THÙNG HỘP 

GIẤY,VẢI

かみのふくろ・
ようき

BAO BÌ GIẤY, 
GIẤY GÓI

きんぞくせいひん

KIM LOẠI

せともの
GỐM SỨ, 

ĐẤT NUNG

ゆうがいなごみ

RÁC ĐỘC 
HẠI

ガラスくず
THỦY 

TINH VỠ

ふくごうそざい

CHẤT LIỆU 
HỖN HỢP

そだいごみ
RÁC KÍCH 
CỠ LỚN

もえるごみ

RÁC ĐỐT 
ĐƯỢC

Nhựa vấy bẩn: 
phân theo rác đốt 
được

Rửa sơ qua nước

・Chỉ nhận rác vải

cotton
・Chia riêng từng loại, 

cột dây hình chữ 
thập

Lon nhôm dính nhiều 
dầu: phân theo loại 
này

Chai lọ dính nhiều 
dầu: phân theo loại 
này

Rác to hơn thùng thu 

gom: phân theo rác 

kích cỡ lớn

・Không được vứt ở 

nơi vứt rác thường. 
・Phải tự mình chở 

đi, hoặc yêu cầu 

thu gom riêng

・Rửa sơ qua nước
・Không đập dẹp
・Nhất định phải 

tháo rời nắp

・Rửa sơ qua nước
・Nhất định phải 

tháo rời nắp

Loại có vấy bẩn: 
phân theo rát đốt 
được

Rác nhà bếp phải 
làm ráo nước

袋 袋

袋袋

箱箱箱

箱

箱

箱

Biểu tượng 袋：Cho vào túi rác quy định trước khi đổ rác

Biểu tượng 箱：Cho vào thùng rác qui định khi đổ rác

・Rửa sạch, cho vào 

thùng
・Không vứt chung 

với thủy tinh vỡ

・Các loại bình xịt 

phun sương phải 
dùng hết, không 
đục lổ khi vứt 
・Dao, lưỡi dao: bọc 

bằng giấp báo, ghi 
rõ:“きけんぶつ”

(Vật nguy hiểm)

出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）

ベトナム語・ Tiếng Việt

箱


